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PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG LINH ANH 

Tên tiếng anh: LINH ANH TECHNICAL AND ENVIRONMENT JOINT 

STOCK COMPANY 

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0109528983, do Sở kế hoạch đầu tư TP.Hà Nội 

cấp ngày lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2021. 

Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

VPGD: DV05 – LK140, Khu đất dịch vụ Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội. 

Email: moitruonglinhanh21@gmail.com 

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 

Với phương châm cống hiến hết mình vì sự hài lòng của Quý khách hàng dựa trên 

chất lượng sản phẩm, công nghệ tiên tiến và độ tin cậy cao để cho ra đời những sản 

phẩm có chất lượng tốt, độ chính xác cao, đảm bảo chất lượng môi trường trong sạch 

và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó, Công ty cổ 

phần kỹ thuật và môi trường Linh Anh chúng tôi quyết tâm tạo dựng lòng tin đối với 

tất cả các doanh nghiệp trong, ngoài nước và phấn đầu trở thành một nhà thầu đầu 

ngành về lĩnh vực môi trường với năng lực thực hiện các dự án lớn như: nhà máy xử lý 

nước thải tập trung, các nhà máy cấp nước, xử lý nước ngầm, nước mặt,… cho các khu 

công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các bệnh viện, các nhà máy sản xuất, đồng thời 

cũng là nơi tin tưởng đối với tất cả các khách hàng trong việc lựa chọn đối tác, trao gửi 

niềm tin…  

Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong Linh Anh là các thạc sỹ, kỹ sư 

giàu kinh nghiệm và đội ngũ công nhân nhiệt tình, đã qua thử thách, tất cả nhân viên 

trong công ty đều là những con người năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm 

cao, xử lý công việc nhanh gọn và hiệu quả với trang thiết bị hoàn toàn đáp ứng được 

nhu cầu cho việc sản xuất, gia công chế tạo và lắp đặt, thi công các hệ thống thiết bị xử 

lý môi trường, tư vấn lập báo cáo trình cơ quan chức năng xin cấp phép môi trường… 

Bên cạnh đó, công ty chúng tôi còn cộng tác với nhiều đơn vị có uy tín trong 

ngành như: Viện môi trường Nông Nghiệp, Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 

Lao động, phòng thí nghiệm môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội,Viện y học lao 

động và công nghệ môi trường.... với năng lực vượt trội, đủ điều kiện đáp ứng mọi nhu 

cầu kiểm tra, đo đạc và phân tích mọi chỉ tiêu môi trường đất, nước, không khí.... 

mailto:Email:info@congnghemoitruong.vn
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Với năng lực của mình, Linh Anh khẳng định: Hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu 

cầu của khách hàng về chất lượng và tiến độ các dự án, công trình lớn nhỏ với giá cả 

hợp lý nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng tin tưởng khi hợp tác với 

công ty. Chất lượng của sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu 

của công ty chúng tôi. 

Bên cạnh đó, với mục tiêu phát triển không ngừng, công ty chúng tôi còn hướng 

đến kinh doanh đa ngành nghề, luôn đi trước đón đầu, áp dụng công nghệ tiên tiến, hợp 

tác với các nhà khoa học, luôn giữ chữ tín với khách hàng và các đối tác, xây dựng văn 

hóa doanh nghiệp lành mạnh, chúng tôi hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn 

nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công nghệ. 

III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 

3.1. Hoạt động trong lĩnh vực môi trường 

* Tư vấn thiết kế, xây dựng hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải các 

ngành nghề như: Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện, 

nhà hàng, khách sạn, tòa nhà.... 

* Tư vấn thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thông gió. 

* Dịch vụ tư vấn về môi trường:  

- Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Tư vấn, lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường. 

- Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước ngầm. 

- Lập kế hoạch lấy mẫu phân tích và lập báo cáo quan trắc, giám sát môi trường 

định kỳ. 

* Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho lĩnh vực xử lý nước thải: 

- Giá thể vi sinh MBBR diện tích bề mặt từ 510 – 1200 m2/m3, vật liệu HDPE. 

- Giá thể vi sinh dạng sợi diện tích bề mặt 2.400 m2/m3. 

- Gia công thiết bị cơ khí sử dụng cho lĩnh vực xử lý nước thải: Bồn FRP, hộp 

định lượng, song chắn rác thô, song chắn rác tự động, máy ép bùn… 

* Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho lĩnh vực xử lý nước cấp 

* Khai thác, xử lý và cung cấp nước. 

* Các máy móc thiết bị chuyên dụng cho việc đo và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường tự động, kiểm soát 24/24 bằng hệ thống hiển thị kèm theo hệ thống điều chỉnh 

liên hoàn tích hợp gửi về Sở tài nguyên và môi trường. 
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3.2. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, lắp đặt  

- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. 

- Gia công cơ khí, chế tạo các sản phẩm chuyên dụng, sản phẩm cơ khí;  

- Xử lý và tráng phủ kim loại. 

- Thi công, lắp đặt các công trình xử lý nước thải, nước cấp và khí thải. 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống các thiết bị điện, máy móc…. 

3.3. Các hoạt động khác 

* Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. 

* Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: 

Chi tiết:  

- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch 

phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;  

- Thiết kế máy móc và thiết bị;  

- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân 

dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông.  

* Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 

Chi tiết: 

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học và kỹ thuật tự nhiên loại trừ 

nghiên cứu và phát triển thực nghiệm công nghệ sinh học; 

- Nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên; 

- Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghệ; 

- Nghiên cứu và phát triển khoa học y khoa; 

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; 

- Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp; 

* Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

* Xây dựng công trình công ích. 

* Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 
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IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC. 

4.1. Tổ chức bộ máy lãnh đạo công ty 

1. Sơ đồ tổ chức: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Hội đồng quản trị: Bao gồm các cổ đông góp vốn thành lập công ty. 

b. Ban giám đốc công ty: Bao gồm 01 giám đốc và 02 phó giám đốc. 

b. Ban cố vấn: Gồm các chuyên gia, GS-TS về các lĩnh vực môi trường, hóa học,… 

d. Các phòng chức năng: Bao gồm 03 phòng chính: 

* Phòng Tư vấn và Công nghệ: 

- Bộ phận viết dự án 

- Bộ phận tư vấn dịch vụ môi trường. 

* Phòng Kỹ thuật và Thi công: 

- Bộ phận thi công. 

- Xưởng sản xuất, chế tạo. 

* Phòng kế hoạch – Tài chính. 

- Bộ phận hành chính, nhân sự. 

- Bộ phận kế toán. 

2. Chức năng nhiệm vụ  

2.1. Phòng Tư vấn - Công nghệ: 

- Tư vấn mọi vấn đề liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công ty, các thủ 

tục, giấy tờ liên quan về lĩnh vực môi trường đối với các doanh nghiệp là khách 

hàng của công ty. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng Kỹ thuật và  

Thi công 

Xưởng 

sản 

xuất, 

chế tạo 

Bộ 

phận 

thi 

công 

Phòng tư vấn và 

công nghệ 

Bộ 

phận 

viết 

dự án 

Bộ 

phận 

tư vấn 

dịch vụ 

MT 

Bộ 

phận 

Kế toán 

Bộ 

phận 

HC-NS 

Phòng Kế hoạch- Tài 

chính  

BAN CỐ VẤN 
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- Nghiên cứu,chuyển giao công nghệ cho tất cả các công trình công ty thực 

hiện, kiểm soát chất lượng đầu ra đạt tiêu chuẩn quy định, đảm bảo chất lượng đầu 

ra cho tất cả các sản phẩm, công trình. 

2.2. Phòng Kỹ thuật và Thi công:  

Đảm nhiệm mọi công tác trong lĩnh vực xây dựng của công ty, đảm bảo mọi 

trách nhiệm về chất lượng thi công công trình, đúng tiến độ thực hiện, phối hợp với 

các phòng ban để hoàn thành nhiệm vụ. 

Gồm các cán bộ kỹ thuật chủ chốt của công ty, đảm nhận trách nhiệm nghiên 

cứu và thiết kế thi công cụ thể cho xưởng sản xuất thực hiện.  

2.3. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

Chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề nhân sự của công ty, mọi hoạt động tập 

thể, các cá nhân trong quá trình làm việc tại công ty.  

Quản lý nhân sự và các vấn đề liên quan trực tiếp giữa công ty với người lao 

động. Đảm bảo lợi ích của công ty cũng như lợi ích của người lao động theo đúng 

luật lao động hiện hành của Việt Nam. 

Kiểm soát và quản lý mọi thông tin cụ thể liên quan tới các vấn đề tài chính 

của công ty. Kiểm soát các nguồn thu, chi và công nợ của công ty để đảm bảo 

không sai sót, nhầm lẫn trong quá trình mua bán hàng hóa, vật tư thiết bị cho hoạt 

động sản xuất và kinh doanh của công ty. 

4.2. Các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: 

Kỹ sư và cử nhân các ngành: 15 người. 

4.3. Danh sách các cán bộ chủ chốt của công ty: 

TT Họ và tên 
Trình độ  

chuyên môn 
Chức vụ 

Kinh 

nghiệm 

1 Phạm Thị Thu Cử nhân kế toán Giám đốc 12 năm 

2 Cao Văn Mạnh KS. môi trường Phó giám đốc 18 năm 

3 Nguyễn Thị Ngọc Bích 
ThS. Khoa học 

môi trường 
Phó giám đốc 13 năm 

4 Vũ Hoa Ngọc Linh 
KS. Môi 

Trường 

Trưởng Phòng Tư vấn và 

công nghệ 
7 năm 

5  Lê Thị Thanh Loan CN. Môi trường 
Phòng Tư vấn và công 

nghệ 
13 năm  

6  Phạm Thị Bình CN. Kế toán 
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính 
9 năm 

7 Bùi Thị Nguyệt CN. Kế toán Phòng Kế hoạch - Tài chính 10 Năm 
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TT Họ và tên 

Trình độ  

chuyên môn 
Chức vụ 

Kinh 

nghiệm 

8 Lê Thị Oanh 
KS. Kỹ thuật 

môi trường 

Phòng Tư vấn và công 

nghệ 
10 năm 

9 Dương Thị Hiền 
ThS. Khoa học 

môi trường 

Phòng Tư vấn và công 

nghệ 
8 năm 

10 
Nguyễn Thị Minh 

Lữ 

CN. Môi 

trường 

Phòng Tư vấn và công 

nghệ 
4 Năm 

11 Đoàn Thị Vân Anh 
CN. Môi 

trường 

Phòng Tư vấn và công 

nghệ 
3 Năm 

12 Lương Ngọc Minh 
CN. Quản lý 

TN&MT 

Phòng Tư vấn và công 

nghệ 
2 Năm 

13 Nguyễn Huy Hiệu 
CN. Môi 

trường 

Phòng Tư vấn và công 

nghệ 
2 Năm 

14 Nguyễn Tuấn Việt  
Phòng Kinh Doanh, 

Công trình 
 

15 Phạm Văn Công  
Phòng Kinh Doanh, 

Công trình 
 

16 Phạm Đăng Tạo  
Phòng Kinh Doanh - 

Công trình 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Hồ sơ năng lực Công ty cổ phần kỹ thuật và môi trường Linh Anh                                                7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG LINH ANH  
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội . 

VPĐD: DV05, LK 140, Khu đất dịch vụ Hòa Bình, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP Hà Nội  

Điện thoại: 02463278058 – 0982138289 

Email: Moitruonglinhanh21@gmail.com 

 

 

 
 PHẦN II. DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CỦA CÔNG TY  

ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

STT Khách hàng Nội dung hợp đồng Địa chỉ 

Năm 

thực 

hiện 

Cấp thẩm 

duyệt 

I 
Lĩnh vực xử lý 

chất thải 
    

1.  

Công ty TNHH 

sản xuất bánh 

kẹo Diamon food 

Tư vấn thiết kế xây dựng, lắp đặt, 

vận hành hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất công suất 5m3 

QL 39 – 

Yên Mỹ - 

Hưng Yên 

2021  

2.  
Công ty TNHH 

giầy Ngọc Hưng 

Sửa chữa, cải tạo nâng công xuất 

xử lý nước thải sinh hoạt từ 160m3 

lên 288m3  

Cụm công 

nghiệp 

Lương Điền 

Cẩm Điền – 

Hải Dương 

2021  

3.  

Công ty TNHH 

Sản Xuất và 

Thương Mại 

Trung Dũng 

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 

công suất: 450m3/ngày đêm 

KCN Phố 

Nối B – Yên 

Mỹ - Hưng 

Yên 

2022  

4.  

Công ty TNHH 

HST Networks 

Vina 

Thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý khí 

thải cho hệ thống lò nấu nhôm 

10.000m3/h 

Tỉnh Hải 

Dương 
2022  

5.  

Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

Hoàng Long 

Thiết kế xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải 9m3/ngày đêm 

Tỉnh Ninh 

Bình 
2022  

6.  
Công ty TNHH 

Jiaxin Việt Nam 

Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 

25.000m3/h và hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 9m3/ngày đêm 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2023  

7.  
Công ty TNHH 

Vikom 

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 10m3/ngày đêm 
TP. Hà Nội 2023  

8.  
Công Ty TNHH 

SYC Green World 

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 

5m3/ngày đêm 
Vĩnh Phúc 2024  

II 
Lĩnh vực tư vấn 

môi trường 
    

1.  

Công ty TNHH 

Sản Xuất và 

Thương Mại 3W 

Lập Báo cáo đánh giá tác động của 

môi trường cho Công ty TNHH Sản 

Xuất và Thương Mại 3W 

Tỉnh Hoà 

Bình 
2021 

Sở 

TN&MT 

2.  

Công ty Cổ phần 

GHN Việt Nam - 

Chi nhánh Hòa 

Bình 

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho 

Công ty Cổ phần GHN Việt Nam- 

Chi nhánh Hòa Bình 

Tỉnh Hòa 

Bình 
2021 

Sở 

TN&MT 

3.  

Công ty TNHH 3 

Points Aviation 

Việt Nam 

Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại cho Công ty Công ty 

TNHH 3 Points Aviation Việt Nam 

Lô 24, 25, 

26 Khu 

công nghiệp 

Nội Bài, Xã 

Quang Tiến, 

Huyện Sóc 

Sơn, Thành 

2021 
Sở 

TN&MT 
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 STT Khách hàng Nội dung hợp đồng Địa chỉ 

Năm 

thực 

hiện 

Cấp thẩm 

duyệt 

phố Hà Nội, 

Việt Nam 

4.  

Công ty TNHH 

Sản Xuất và 

Thương Mại 

Trung Dũng 

Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại cho Công Ty TNHH 

sản xuất và thương mại Trung Dũng 

Xóm Án, 

thôn Triều 

Khúc, Xã 

Tân Triều, 

Huyện 

Thanh Trì, 

Hà Nội 

2021 
Sở 

TN&MT 

5.  

Công ty TNHH 

Taishodo Việt 

Nam 

Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại nhà máy 2 cho Công ty 

TNHH Taishodo Việt Nam 

Lô XN 36 

KCN Đại 

An, Phường 

Tứ Minh, 

Thành phố 

Hải Dương, 

Tỉnh Hải 

Dương 

2021 
Sở 

TN&MT 

6.  

Công ty TNHH 

Long Bình 

Electronics 

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm 

các hạng mục công trình bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành 

cho “Công ty TNHH Long Bình 

Electronics” 

KCN Bờ 

trái Sông 

Đà, P. Hữu 

Nghị, TP. 

Hoà Bình, 

T. Hoà Bình 

2022 
Sở 

TN&MT 

7.  

Công ty TNHH 

Quốc Tế Sampure 

Việt Nam 

Lập Báo cáo đánh giá tác động của 

môi trường cho dự án Nhà máy bao 

bì Xanh Sing Home có địa chỉ tại Lô 

XN 2-1, khu công nghiệp Đại An mở 

rộng, Km 51, quốc lộ 5, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

 Hà Nội 2022 
Sở 

TN&MT 

8.  

Công Ty Cổ Phần 

Đầu Tư Phát 

Triển Bắc Kạn 

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “Thủy điện Khuổi Nộc 

2” 

 

Thôn Bản 

Hùa, thị 

Trấn Nà 

Phặc, huyện 

Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc 

Kạn 

2022 
Sở 

TN&MT 

9.  

Công ty TNHH 

Matsuda Sangyo 

Việt Nam 

Lập giấy phép môi trường và vận 

hành thử nghiệm cho Công ty 

TNHH Matsuda Sangyo (Việt Nam) 

tại địa chỉ Lô đất số E-1b, Khu công 

nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam 

Lô đất số E-

1b, Khu 

công nghiệp 

Thăng Long 

II, xã Liêu 

xá, huyện 

Yên Mỹ, 

Tỉnh Hưng 

Yên, Việt 

2022 
Bộ 

TN&MT 
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 STT Khách hàng Nội dung hợp đồng Địa chỉ 

Năm 

thực 

hiện 

Cấp thẩm 

duyệt 

Nam 

 

10.  
CÔNG TY 

TNHH LAUD 

JVC 

Lập Báo cáo đánh giá tác động của 

môi trường cho dự án Dowooinsys 

Vina có địa chỉ tại Lô CN9, Khu 

Công nghiệp Sông Công II, xã Tân 

Quang, thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam 

68 Lê Văn 

Lương, ấp 5 

- Xã Phước 

Kiển - 

Huyện Nhà 

Bè - TP Hồ 

Chí Minh 

2022 
Sở 

TN&MT 

11.  
Công Ty TNHH 

Valueplus Vina 

Lập báo cáo đánh giá tác động của 

môi trường cho Công Ty TNHH 

Valueplus Vina 

KCN Visip 

Bắc Ninh 
2022 

Bộ 

TN&MT 

12.  
Công Ty TNHH 

Long Bình 

Electronics 

Lập giấy phép môi trường cho Công 

Ty TNHH Long Bình Electronics 

KCN Bờ 

Trái Sông 

Đà – TP. 

Hòa Bình 

2022 
Sở 

TN&MT 

13.  
Công ty TNHH 

Toko Việt Nam 

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác 

nước ngầm và lập hồ sơ xin giấy 

phép môi trường 

Tân Quang 

– Văn Lâm 

– Hưng Yên 

2022 
Sở 

TN&MT 

14.  
Công ty cổ phần 

đầu tư công nghệ 

môi trường GFC 

Lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư, lập 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, lập hồ sơ xin giấy phép môi 

trường dự án chất thải nguy hại 

Tỉnh Quảng 

Trị 
2022 

Bộ 

TN&MT 

15.  
Công ty cổ phần 

gạch Phúc Lộc 

Lập báo cáo đánh giá tác động của 

môi trường 

Tỉnh Hòa 

Bình 
2022 

Sở 

TN&MT 

16.  

Công ty TNHH 

Công nghệ và Xử 

lý môi trường 

Thái Nguyên 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Khu liên hợp xử lý 

môi trường Phú Bình 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2022 

Bộ 

TN&MT 

17.  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Kinh 

doanh Tổng hợp 

D&C 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2022 
Quận Cầu 

Giấy 

18.  
Công ty Cổ Phần 

Môi Trường Thái 

Nguyên 

Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép Môi 

trường 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2022 

Bộ 

TN&MT 

19.  
Công ty TNHH 

Sơn Jotun Việt 

Nam 

Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép Môi 

trường 
TP. Hà Nội 2022 

Huyện 

Thanh Trì 

20.  
Công ty 

SAMSUNG C&T 

CORPORATION 

Lập giấy phép môi trường cho dự án 

Tổ hợp nghiên cứu và phát triển 

Samsung Hà Nội 

TP. Hà Nội 2022 
Sở 

TN&MT 

21.  
Công ty TNHH 

HST Networks 

Vina 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2022 

Sở 

TN&MT 
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 STT Khách hàng Nội dung hợp đồng Địa chỉ 

Năm 

thực 

hiện 

Cấp thẩm 

duyệt 

22.  
Công Ty TNHH 

Union Materials 

Việt Nam 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2022 

Sở 

TN&MT 

23.  
Tòa án nhân dân 

tỉnh Cao Bằng 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án xây dựng mới trụ sở tòa 

án tỉnh Cao Bằng 

Tỉnh Cao 

Bằng 
2022 

Sở 

TN&MT 

24.  

Công ty TNHH 

Trung Tâm Công 

Nghệ Quốc Tế Hà 

Nội 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2022 
Quận Cầu 

Giấy 

25.  
Công ty TNHH in 

và may mặc xuất 

khẩu An Phú 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hưng 

Yên 
2022 

Sở 

TN&MT 

26.  
Công ty cổ phần 

thức ăn chăn nuôi 

Pháp Việt 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hưng 

Yên 
2022 

Sở 

TN&MT 

27.  
Công Ty TNHH 

Hoa và Cây cảnh 

Hà Hiếu 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Trung tâm dịch vụ 

thương mại tổng hợp tại khu Sào, thị 

trấn Bo, huyện Kim Bôi 

Tỉnh Hòa 

Bình 
2022 

Sở 

TN&MT 

28.  
Công Ty TNHH 

Dệt Kim Supertex 

Lập giấy phép môi trường cho dự án 

nhà máy dệt kim Supertex – Tân Lạc 

tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hoà Bình 

Tỉnh Hòa 

Bình 
2022 

Sở 

TN&MT 

29.  
Công ty TNHH 

Khoa kỹ sinh vật 

Thăng Long 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2022 

Sở 

TN&MT 

30.  
Công ty TNHH 

Hanoia 
Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2022 

Huyện 

Thường Tín 

31.  
Công Ty cổ phần 

Lập Thể 
Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2022 

Quận Cầu 

Giấy 

32.  
Công ty TNHH 

Hankook Bobbin 

Việt Nam 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

Tỉnh Hải 

Dương 
2022 

Bộ 

TN&MT 

33.  
Công Ty TNHH 

Long Vina 

Electronics 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

Tỉnh Hải 

Dương 
2022 

Bộ 

TN&MT 

34.  
Công Ty TNHH 

Đông Đô 

Lập giấy phép môi trường dự án 

“Trường trung học phổ thông hướng 

nghiệp công nghệ thông minh Hà 

Nội” 

TP. Hà Nội 2022 
Sở 

TN&MT 

35.  
Công Ty Cổ Phần 

Phượng Hoàng 
Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2022 

Quận Cầu 

Giấy 

36.  Bệnh viện Việt Bỉ Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2022 

Quận 

Thanh 

Xuân 
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 STT Khách hàng Nội dung hợp đồng Địa chỉ 

Năm 

thực 

hiện 

Cấp thẩm 

duyệt 

37.  
Công ty cổ phần 

hỗ trợ phát triển 

công nghệ Detech 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
Quận Cầu 

Giấy 

38.  
Công ty TNHH 

Khoa kỹ sinh vật 

Thăng Long 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Sở 

TN&MT 

39.  
Công Ty CP 

Toyota IDMC 

Hoài Đức 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
Huyện Hoài 

Đức 

40.  

Công ty TNHH 

Malufacturing 

solusion 

Malufacturing 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Sở 

TN&MT 

41.  
Công Ty Cổ Phần 

Telin - Vạn 

Hương 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
Q. Cầu 

Giấy 

42.  
Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư Hoàng 

Đạo 

Lập giấy phép môi trường “Tòa nhà 

Zodiac” 
TP. Hà Nội 2023 

Q. Cầu 

Giấy 

43.  
Công an tỉnh 

Cao Bằng 

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường “Trung tâm chỉ 

huy công an tỉnh 

Cao Bằng” 

Tỉnh Cao 

Bằng 
2023 

Sở 

TN&MT 

44.  
Ngân Hàng Quân 

Đội 

Lập giấy phép môi trường “Tòa nhà 

MB Tower” 
TP. Hà Nội 2023 

Sở 

TN&MT 

45.  
Công ty TNHH 

Auden Techno 

Việt Nam 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Sở 

TN&MT 

46.  
Công ty cổ phần 

công nghệ thiết bị 

nâng ATT 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

H. Cẩm 

Giàng 

47.  
Công ty TNHH 

Kachi 

Lập giấy phép môi trường “Khu sản 

xuất kinh doanh công ty TNHH 

Kachi” 

TP. Hà Nội 
2023 Quận Hà 

Đông 

48.  
Công Ty TNHH 

Phát Triển Phú 

Hưng Khang 

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

“Dự án Khu đô thị sinh thái tại xã 

Thịnh Minh và xã Hợp Thành – Phân 

khu 4” 

Tỉnh Hoà 

Bình 
2023 Sở 

TN&MT 

49.  

Công ty TNHH 

một thành viên 

thiết bị Y Tế 130 

Armephaco 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 
2023 Huyện 

Thanh Trì 

50.  Tòa nhà Âu Việt Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
Q. Cầu 

Giấy 

51.  
Tòa nhà Hoàng 

Linh 
Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 

Q. Cầu 

Giấy 
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52.  Tòa nhà Kim Ánh Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
Q. Cầu 

Giấy 

53.  

Công ty TNHH 

Sản Xuất và 

Thương Mại 

Trung Dũng 

Tư vấn môi trường, làm 

báo cáo năm về môi 

trường, tiếp đoàn thanh 

tra 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2023 

 

54.  
Công Ty TNHH 

Phát Triển Phú 

Hưng Khang 

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường “Dự án Khu đô thị sinh thái 

tại xã Thịnh Minh và xã Hợp Thành 

– Phân khu 1” 

Tỉnh Hoà 

Bình 
2023 Bộ 

TN&MT 

55.  
Công ty TNHH 

Thương Mại Kỹ 

Thuật TTC 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
Q. Cầu 

Giấy 

56.  

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đầu tư 

Thương mại 

Công nghiệp Việt 

Á 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
Q. Cầu 

Giấy 

57.  

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Kinh 

doanh Tổng hợp 

D&C 

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm 

cho dự án Đại lý Honda ô tô Mỹ 

Đình 

TP. Hà Nội 2023 
Q. Cầu 

Giấy 

58.  
Công ty TNHH 

Bệnh Viện Việt- 

Bỉ 

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm 

cho dự án Bệnh viện Việt Bỉ 
TP. Hà Nội 2023 

Q. Thanh 

Xuân 

59.  
Công ty cổ phần 

Create Capital 

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án nhà máy sản xuất 

pin năng lượng mặt trời CRC Solar  

TP. Đà 

Nẵng 
2023 

Bộ 

TN&MT 

60.  
Công ty TNHH 

Cơ điện Liyang 

Việt Nam 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và lập hồ sơ đề xuất cấp giấy 

phép môi trường cho dự án “Nhà 

máy cơ điện Liyang Việt Nam” 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2023 

Bộ 

TN&MT 

61.  
Công ty cổ phần 

môi trường ETH 

Lập giấy phép môi trường cho Công 

ty cổ phần bất động sản AZ 
TP. Hà Nội 2023 

Q. Cầu 

Giấy 

62.  

Công ty TNHH 

Sản xuất và Phát 

triển Thương mại 

Hưng Thịnh 

Đăng ký môi trường TP. Hà Nội 2023 

Xã Tân 

Triều – H. 

Thanh Trì 

63.  
Công ty Cổ phần 

Xây dựng Cầu 75 
Đăng ký môi trường TP. Hà Nội 2023 

Xã Ngũ 

Hiệp – H. 

Thanh Trì 

64.  
Công ty TNHH in 

và thương mại 

Bình Minh 

Đăng ký môi trường TP. Hà Nội 2023 

Xã Tân 

Triều – H. 

Thanh Trì 

65.  
Công ty TNHH 

Auden Techno 
Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Sở 

TN&MT 
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Việt Nam 

66.  
Công ty TNHH 

DS Việt Nam 
Lập giấy phép môi trường 

Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

H. Cẩm 

Giàng 

67.  
Công ty TNHH  

giầy vải Thanh 

Cường 

Đăng ký môi trường TP. Hà Nội 2023 
Xã Vật Lại 

– H. Ba Vì 

68.  
Công ty cổ phần 

Jade De Mai 

Châu 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án Khu du lịch – nghỉ 

dưỡng sinh thái: Jade De Mai Châu – 

The Legends” 

Tỉnh Hòa 

Bình 
2023 

Bộ 

TN&MT 

69.  
Công ty TNHH 

L&S Việt Nam 
Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 

Ban QL các 

KCN 

70.  
Công ty TNHH 

Ngôi Sao Xanh 
Gia hạn khai thác nước mặt 

Tỉnh Bắc 

Ninh 
2023 

Sở 

TN&MT 

71.  
Công ty TNHH 

Khoa Anh 
Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 

Ban QL các 

KCN 

72.  
Công ty TNHH 

thông minh 

Ronnie 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Sở 

TN&MT 

73.  
Công Ty Cổ Phần 

Andes E&C Việt 

Nam 

Lập giấy phép môi trường cho dự án 

Công ty TNHH Mingleurn Việt Nam 

Tỉnh Hà 

Nam 
2023 

Ban QL các 

KCN 

74.  
Công ty Cổ phần 

xi mạ Hanin 
Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 

Ban QL các 

KCN 

75.  
Công Ty Cổ Phần 

Andes E&C 

Lập giấy phép môi trường Công ty 

TNHH Bonsen 

Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Sở 

TN&MT 

76.  
Công ty TNHH 

Jiaxin Việt Nam 

Lập giấy phép môi trường cho dự án 

Jiaxin industrial group Limited 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2023 

Sở 

TN&MT 

77.  
Công ty cổ phần 

phát triển kỹ thuật 

công nghệ EDH 
Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 

H. Thanh 

Trì 

78.  
Nhà máy vật liệu 

kiềm tính Việt 

Nam 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Bắc 

Ninh 
2023 

Sở 

TN&MT 

79.  
Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Đông Hòa 

Đăng ký môi trường cho dự án nhà 

máy Uni-Pack của Công ty TNHH 

Uni-Pack Việt Nam 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2023 

Xã Hồng 

Tiến – 

Khoái Châu 

80.  

Xí nghiệp xe 

khách Nam Hà 

Nội – Chi nhánh 

Tổng Công ty 

Vận tải Hà Nội 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
Quận 

Hoàng Mai 

81.  
Công ty TNHH 

Bệnh Viện Việt- 

Bỉ 

Hệ thống hút mùi bể xử lý nước thải TP. Hà Nội 2023  
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82.  
Công Ty TNHH 

Laud JVC 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và xin giấy phép môi trường 

cho Công ty Dowooinsys Vina 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2023 

Bộ 

TN&MT 

83.  
Công ty TNHH 

Công Nghệ Môi 

Trường Hoa Tín 

Viết hồ sơ xin cấp phép môi trường 

cho dự án Công Ty TNHH Sản Xuất 

Công Nghệ Biel Crystal 

Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Sở 

TN&MT 

84.  

Công Ty TNHH 

Samchully 

Carbotech Việt 

Nam 

Xin đề xuất cấp phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Bộ 

TN&MT 

85.  

Công Ty TNHH 

Công Nghệ Chính 

Xác Bocheng 

Việt Nam 

Đăng ký môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Xã Phúc 

Điền 

86.  
Ban Quản lý Khu 

Công nghệ cao 

Hoà Lạc 

Lập Giấy phép Môi trường cho dự 

án Đầu tư Xây dựng kết cấu hạ tầng 

Khu công nghệ cao Hoà Lạc 

TP. Hà Nội 2023 
Bộ 

TN&MT 

87.  
Công ty TNHH In 

Big Eye 
Xin đề xuất cấp phép môi trường 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2023 

Huyện Văn 

Giang 

88.  

Xí nghiệp trung 

đại tu ô tô Hà Nội 

– CN Tổng công 

ty vận tải Hà Nội 

Xin đề xuất cấp phép môi trường TP. Hà Nội 2023 
H. Thanh 

Trì 

89.  

Công ty TNHH 

ADVANCED 

MATERIAL 

EVERGEEN 

VINA 

Xin đề xuất cấp phép môi trường 
Tỉnh Hải 

Dương 
2023 

Sở 

TN&MT 

90.  
Công ty TNHH 

Hansung Vina 

Global 

Xin đề xuất cấp phép môi trường 
Tỉnh Hưng 

Yên 
2023 

H. Văn 

Lâm 

91.  

Công ty Cổ phần 

công nghệ môi 

trường Lê 

Nguyễn 

Lập giấy phép môi trường cho dự án 

đầu tư xây dựng khu nhà ở thương 

mại, nhà ở độ thị 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2023 

Sở 

TN&MT 

92.  Tập đoàn Meiko 
Lập hồ sơ đăng ký môi trường giai 

đoạn 1 dự án 

Tỉnh Hòa 

Bình 
2023 

Phường 

Hữu Nghị 

93.  Tập đoàn Meiko 
Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án 

Tỉnh Hòa 

Bình 
2023 

Bộ 

TN&MT 

94.  
Công ty cổ phần 

XNK Kingbill 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép 

Môi trường 

Tỉnh Bắc 

Ninh 
2023 

Bộ 

TN&MT 

95.  

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

và công nghệ 

quốc tế 

Lập giấy phép môi trường cho Công 

trình công ty TNHH Hệ thống năng 

lượng tại Việt Nam – Xây dựng lại 

nhà xưởng GĐ1 

TP. Hà Nội 2024 

BQL các 

KCN & CX 

Hà Nội 
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GREENLAND 

96.  
Bảo hiểm tiền gửi 

Việt Nam 

Lập giấy phép môi trường cho tòa 

nhà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 
TP. Hà Nội 2024 

Q. Cầu 

Giấy 

97.  
Công ty TNHH 

Thiên Việt 

Technology 

Lập giấy phép môi trường TP. Hà Nội 2024 

BQL các 

KCN & CX 

Hà Nội 

98.  

CÔNG TY 

TNHH SYC 

GREEN 

WORLD 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Vĩnh 

Phúc 
2024 

Sở 

TN&MT 

99.  
Công ty cổ phần 

thép Tung Ho 
Lập giấy phép môi trường 

Tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 
2024 

Bộ 

TN&MT 

100.  

Công ty TNHH 

Wistron 

Technology (Việt 

Nam) 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép 

Môi trường 

Tỉnh Hà 

Nam 
2024 

Bộ 

TN&MT 

101.  

Công ty TNHH 

Wistron 

Infocomm (Việt 

Nam) 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép 

Môi trường 

Tỉnh Hà 

Nam 
2024 

Bộ 

TN&MT 

102.  
Công ty TNHH 

Toko Việt Nam 
Lập giấy phép môi trường 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2024 

Sở 

TN&MT 

103.  

Công ty TNHH 

tư vấn đầu tư 

Việt Quảng Lợi 

Việt Nam 

Lập giấy phép môi trường 
Tỉnh Hà 

Nam 
2024 

BQL các 

KCN 

104.  

Công Ty TNHH 

Linton Crystal 

Việt Nam 

Đăng ký môi trường 
TP. Hải 

Phòng 
2024 

P. Đông 

Hải 2 – 

quận Hải 

An 

105.  
Công ty TNHH 

YFY Hà Nam 
Lập giấy phép môi trường 

Tỉnh Hà 

Nam 
2024 

BQL các 

KCN 

106.  

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

ICONS Việt Nam 

Lập giấy phép môi trường cho Nhà 

máy sản xuất nội thất GuoHao 

Tỉnh Hải 

Dương 
2024 

Sở 

TN&MT 

107.  

Công ty cổ phần 

tư vấn môi 

trường xây dựng 

và thương mại 

Green 

Lập giấy phép môi trường cho Bệnh 

viện Mắt 
TP. Hà Nội 2024 

Sở 

TN&MT 

108.  
Công ty TNHH 

Nhôm TungYang 

Lập báo cáo ĐTM và GPMT cho dự 

án 

Tỉnh Hải 

Dương 
2024 

Bộ 

TN&MT 

109.  

Công ty TNHH 

Cáp Điện Lực 

Kevin Việt Nam 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 
TP. Hà Nội 2024 

Huyện Gia 

Lâm 
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110.  
Công ty TNHH 

During Việt Nam 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Hải 

Dương 
2024 

Sở 

TN&MT 

111.  

Công Ty Cổ Phần 

Tư Vấn Xây 

Dựng và Thương 

Mại Hà Phương 

Đăng ký môi trường cho dự án 

Trungtâm đánh giá sự phù hợp CTIC 

Việt Nam 

TP. Hải 

Phòng 
2024 

Xã Hồng 

Phong – H. 

An Dương 

112.  

Công ty cổ phần 

thủy sản khu vực 

1 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 
TP. Hà Nội 2024 

Quận Hai 

Bà Trưng 

113.  
Công ty TNHH 

DSGlobal Vina 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Hải 

Dương 
2024 

Huyện Cẩm 

Giàng 

114.  

Công ty TNHH 

Thiên Minh 

Hùng 

Lập giấy phép môi trường cho dự 

án Trung Tâm Dịch Vụ Giải Trí 

Hưng Yên 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2024 

Huyện 

Khoái 

Châu 

115.  

Công ty cổ phần 

hạ tầng Thanh 

Nguyên 

Lập báo cáo ĐTM cho Dự án Khu 

đô thị Đông Cao - Tân Phú tại địa 

điểm phường Đông Cao và 

Phường Tân Phú, thành phố Phổ 

Yên 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2024 

Sở 

TN&MT 

116.  

Công ty cổ phần 

môi trường 

SEEN 

Lập đề xuất cấp GPMT Dự án 

đầu tư “Xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng Cụm công nghiệp Đoàn 

Tùng 2” 

Tỉnh Hải 

Dương 
2024 

Sở 

TN&MT 

117.  

Công ty cổ phần 

quản lý bất động 

sản Eurohome 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 
TP. Hà Nội 2024 

Sở 

TN&MT 

118.  

Công ty CP dịch 

vụ xử lý môi 

trường xanh 

Việt Sơn 

Lập báo cáo điều chỉnh đánh giá 

tác động môi trường cho Dự án 

Nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp và nguy hại” 

Tỉnh Lào 

Cai 
2025 

Bộ 

TN&MT 

119.  

Công ty TNHH 

Yobeauty 

Electric Việt 

Nam 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Bắc 

Ninh 
2025 

Thị xã 

Thuận 

Thành 

120.  

Công ty TNHH 

Kỹ Thuật E&C 

Việt Nam 

Đăng ký môi trường 
Tỉnh Hưng 

Yên 
2025 

Phường 

Bần Yên 

Nhân – TX 

Mỹ Hào 

121.  

Công ty TNHH 

Công Nghiệp 

Từ Tính Guan 

Youda Việt 

Nam 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Hòa 

Bình 
2025 

Huyện 

Lương Sơn 
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122.  

Công ty cổ phần 

Thức Ăn Chăn 

Nuôi Hà Nội 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2025 

Huyện 

Yên Mỹ 

123.  

Công ty CP Môi 

trường Thái 

Nguyên 

Kiểm kê khí nhà kính năm 2025 
Tỉnh Thái 

Nguyên 
2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

124.  

Công ty TNHH 

Công nghệ 

DUCAR 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Hải 

Dương 
2025 

Huyện 

Kim 

Thành 

125.  

Công ty TNHH 

Năng lượng mới 

SNC Việt Nam 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Hải 

Dương 
2025 

Huyện 

Bình 

Giang 

126.  

Viện nghiên cứu 

Công Nghệ Kỹ 

thuật Môi 

trường 

Vận hành thử nghiệm TP. Hà Nội 2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

127.  

Công ty Liên 

doanh TNHH 

Crown Hà Nội 

Lập hồ sơ cấp phép khai thác 

nước ngầm 
TP. Hà Nội 2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

128.  

Công ty cổ phần 

đầu tư khu công 

nghiệp 

Vinhomes Hà 

Tĩnh 

Lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường khu công nghiệp 

Vũng Áng 

Hà Tĩnh 2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 

129.  

Công ty cổ phần 

môi trường Việt 

Hàn 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Hải 

Dương 
2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

130.  

Công ty TNHH 

Môi trường 

Công nghiệp 

xanh 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Vĩnh 

Phúc 
2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 

131.  

Công ty cổ phần 

xây dựng công 

trình văn hóa 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 
TP. Hà Nội 2025 

Quận Cầu 

Giấy 

132.  

Công ty TNHH 

1 Thành viên 

môi trường - 

TKV 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

133.  Công ty cổ phần Lập đăng ký môi trường cho Tỉnh Hòa 2025  
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DP-const Công ty TNHH bao bì New Smart Bình 

134.  
Công ty cổ phần 

DP-const 

Lập đăng ký môi trường cho 

Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Phương Trang 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2025  

135.  

Công ty cổ phần 

đá thạch anh cao 

cấp Vicom 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 
TP. Hà Nội 2025 

Huyện Mỹ 

Đức 

136.  

Công ty cổ phần 

sản xuất và đầu 

tư Trung Dũng 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

137.  

Công ty TNHH 

Kỹ Thuật E&C 

Việt Nam 

Lập đăng ký môi trường cho Hợp 

tác xã thủy sản Tâm Đức 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2025  

138.  

Công ty TNHH 

Công Nghiệp 

thông minh 

CEM Việt Nam 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

139.  

Công ty CP - 

Tổng công ty 

đầu tư phát triển 

KCN Phúc Lộc 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Gia 

Lai 
2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 

140.  

Công ty cổ phần 

tây phương cực 

lạc Hòa Bình 

Lập đăng ký môi trường cho Viện 

dưỡng lão và công viên tâm linh 

Vĩnh Hằng 

Tỉnh Phú 

Thọ 
2025  

141.  
Công ty TNHH 

H2T Bắc Ninh 

Lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho Dự án “Đầu tư 

xây dựng và  kinh doanh kết cấu 

hạ tầng KCN An Việt – Quế Võ 

6” 

Tỉnh Bắc 

Ninh 
2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 

142.  

Công ty TNHH 

môi trường Sen 

Vàng 

Lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 
TP. HCM 2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 

143.  

Công ty TNHH 

1 thành viên môi 

trường - TKV 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

144.  
Công ty TNHH 

EES Solusions 
Lập đăng ký môi trường 

Tỉnh Bắc 

Ninh, Ninh 

Bình 

2025  
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145.  
Công ty TNHH  

MCNEX Vina 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Ninh 

Bình 
2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

146.  

Công ty cổ phần 

xi măng Bạch 

Đằng (BĐ) 

Lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

TP. Hải 

Phòng 
2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 

147.  

Công ty TNHH 

Công trình  lắp 

đặt cơ điện Jin 

Rui Hui Việt 

Nam 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường cho Công ty SD Global 

TP. Hải 

Phòng 
2025 

Ban quản 

lý khu 

kinh tế 

148.  

Công ty cổ phần 

môi trường Việt 

Hàn 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường cho  Công ty Bonsen 

TP. Hải 

Phòng 
2025 

Ban quản 

lý khu 

kinh tế 

149.  

Công ty TNHH 

Công nghệ 

Goldyue Việt 

Nam 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

150.  

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Kim Phong 

Việt Nam 

Lập đăng ký môi trường 
Tỉnh Ninh 

Bình 
2025  

151.  

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất - 

Thương mại - 

Dịch vụ Xử Lý 

Chất Thải Nguy 

Hại Tùng 

Nguyên H.S 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

Tỉnh Tây 

Ninh 
2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 

152.  

Công ty TNHH 

Phát triển Phú 

Hưng Khang 

Lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

 

Tỉnh Phú 

Thọ 
2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 

153.  

Công ty TNHH 

dịch vụ và môi 

trường Hàn Việt 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường cho Công ty Chemilens 

TP. Hải 

Phòng 
2025 

Ban quản 

lý khu 

kinh tế 

154.  

Công ty TNHH 

Công nghệ và 

dịch vụ Nhất 

Tín 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường cho Nhà máy xi măng 

Hoàng Long 

Tỉnh Phú 

Thọ 
2025 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

Trường 
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155.  

Công ty TNHH 

Dệt Pacific 

Crystal 

Ứng phó sự cố chất thải 
TP. Hải 

Phòng 
2025  

156.  

Công ty TNHH 

Kỹ Thuật E&C 

Việt Nam – Chi 

nhánh Hà Nội 

Lập đề xuất cấp giấy phép môi 

trường cho Nhà máy Thuận Đức 

Tỉnh Hưng 

Yên 
2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 
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PHẦN III 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH, XÁC NHẬN NGÀNH NGHỀ, BẰNG CẤP 

CÁN BỘ NHÂN VIÊN  
















